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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030


	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026)
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định quy định các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030, gồm:
a) Quy định các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo);
b) Quy định các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo);
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này ban hành tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; các thôn, xóm, làng, bản (gọi chung là thôn); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	- Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Quyết định cụ thể các tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030 đối với từng nhóm xã, được xây dựng theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 và các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; các thôn, xóm, làng, bản (gọi chung là thôn); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030

	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ngành, đoàn thể phụ trách tiêu chí nông thôn mới
Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã  nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 do Sở, ngành, đoàn thể phụ trách trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định này. Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
b) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
c) Chủ trì, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm cập nhật, công khai báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân xã
a) Căn cứ các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 và hướng dẫn của các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại phù hợp theo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
c) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo quy định.
	Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
b) Chủ trì triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
2. Các sở, ngành, đoàn thể
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 được giao phụ trách trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này và giám sát thực hiện các tiêu chí.
3. Ủy ban nhân dân các xã
a) Căn cứ tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 và hướng dẫn của các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, đánh giá, thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn nông thôn mới trên địa bàn xã theo quy định.
b) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo quy định.
	- Quy định tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 được áp dụng đối với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; các thôn, xóm, làng, bản (gọi chung là thôn); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.

	Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 07 năm 2026.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày…..tháng….năm 2026.
2. Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản, xóm đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực vùng núi, vùng bãi ngang ven biển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020 hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	- Hiệu lực thi hành của Quyết định được quy định tại khoản 1 Điều 53 Chương VI Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025.
- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Quyết định.








BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
DỰ THẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 
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	Yêu cầu đối với từng nhóm xã
	Yêu cầu đối với thôn
thuộc từng nhóm xã
	

	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	1
	Hạ tầng kinh tế kỹ thuật

	1.1. Đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa (nhựa hóa, bê tông hóa) đảm bảo kết nối và thoát nước, được bảo trì hàng năm, có biển chỉ dẫn giao thông và các công trình phụ trợ khác
	Đường xã đạt tiêu chuẩn đường đô thị, phù hợp với tốc độ đô thị hoá; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ 100%
	Đường xã đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật, có các hạng mục cần thiết theo quy định; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ ≥90%
	Đường xã đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật, có các hạng mục cần thiết theo quy định; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đạt tỷ lệ ≥60%
	100%
	≥90%
	≥60%
	Đảm bảo đồng bộ với quy định các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 22026-2030 (tại Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

	
	
	1.2. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm (khuyến khích sử dụng hệ thống chiếu sáng sử dựng năng lượng mặt trời)
	
	
	
	≥90%
	≥80%
	≥70
	

	
	
	1.3. Tỷ lệ cây xanh hoặc cây trồng tạo hàng rào, cây hoa tạo cảnh quan…trên các tuyến đường trục thôn (chỉ áp dụng đối với những tuyến, đoạn đường có thể trồng được đảm bảo an toàn giao thông và các công trình công cộng, công trình dân sinh)
	
	
	
	≥50
	

	
	
	1.4. Tỷ lệ hộ gia đình trong thôn đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	100%
	100%
	≥99%
	100%
	≥99%
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	Yêu cầu đối với từng nhóm xã
	Yêu cầu đối với thôn
thuộc từng nhóm xã
	

	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	
	
	1.5. 100% cụm dân cư, hộ gia đình trong thôn có khả năng tiếp cận và kết nối mạng internet hoặc mạng di động 4G/5G khi có nhu cầu
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	1.6. Nhà Văn hóa thôn có hệ thống Wifi miễn phí, hoạt động thông suốt 24/24h, có bảng hướng dẫn truy cập được dán công khai tại nơi dễ nhìn (tốc độ tối thiểu 50Mbps)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giảm nghèo và an sinh xã hội
	2.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều
	≤ 2%
	≤ 4%
	≤ 6%
	≤2%
	≤4%
	≤6%
	

	
	
	2.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
	≥95%
	≥85%
	≥75%
	≥95%
	≥85%
	≥75%
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	≥80% (trong đó: 70% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung)
	≥70% (trong đó: 60% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung)
	≥55% (bao gồm tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung (nếu có)
	≥80% (trong đó: 70% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung)
	≥70% (trong đó: 60% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung)
	≥55% (bao gồm tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung (nếu có)
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an”
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
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	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	3
	Văn hóa, y tế, giáo dục
	3.1.Có nhà Văn hóa thôn, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi
	- Nội dung “Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa” thuộc tiêu chuẩn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (Xã nhóm 1: ≥70%; Xã nhóm 2: ≥65%; Xã nhóm 3: ≥55%);
- Chỉ tiêu “Định kỳ hàng năm, cộng đồng, chủ sở hữu di sản văn hóa trên địa bàn (nếu có) được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa” thuộc tiêu chuẩn Di sản văn hóa (Xã nhóm 1: Đạt; Xã nhóm 2: Đạt; Xã nhóm 3: Đạt);
- Chỉ tiêu “Định kỳ hàng năm, di sản văn hóa phi vật thể của địa phương (nếu có) được thực hành, truyền dạy trong gia đình và tổ chức truyền dạy trong cộng đồng, với sự tham gia của Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể di sản” thuộc tiêu chuẩn Di sản văn hóa (Xã nhóm 1: Đạt; Xã nhóm 2: Đạt; Xã nhóm 3: Đạt);
- Chỉ tiêu “Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã được tin học hóa, chuyển đổi số” thuộc tiêu chuẩn Chuyển đổi số, dữ liệu số (Xã nhóm 1: Đạt; Xã nhóm 2: Đạt; Xã nhóm 3: Đạt).
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	3.2. Có hương ước, quy ước được cơ quan có thẩm quyền cấp  xã công nhận và có 100% người dân thực hiện đúng quy ước, hương ước và có ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, nhóm sở thích hoặc câu lạc bộ thể dục, thể thao (gọi chung là câu lạc bộ) được thành lập và hoạt động thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	
	3.3. Có tối thiểu 01 nhân viên y tế hoặc 01 cộng tác viên dân số hoạt động
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
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	DỰ THẢO PHỤ LỤC
	THUYẾT MINH

	
	
	
	Yêu cầu đối với từng nhóm xã
	Yêu cầu đối với thôn
thuộc từng nhóm xã
	

	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	
	
	3.4. Tỷ lệ người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế
	
	
	
	≥98%
	≥98%
	≥95%
	

	
	
	3.5. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
	- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia (Xã nhóm 1: ≥90%; Xã nhóm 2: ≥80%; Xã nhóm 3: ≥70%);
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi;
- Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5; - Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi: Đạt;
- Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở: Đạt;
- Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương (Xã nhóm 1: ≥90%; Xã nhóm 2: ≥85%; Xã nhóm 3: ≥80%);
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông và các trình độ khác  (Xã nhóm 1: ≥90%; Xã nhóm 2: ≥85%; Xã nhóm 3: ≥80%);
- Có trung tâm học tập cộng đồng được nâng cấp thành trung tâm học tập cộng đồng số;
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	




	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí thôn
nông thôn mới
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND)
	DỰ THẢO PHỤ LỤC
	THUYẾT MINH

	
	
	
	Yêu cầu đối với từng nhóm xã
	Yêu cầu đối với thôn
thuộc từng nhóm xã
	

	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	4
	Môi trường và cảnh quan
	4.1. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥82%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	
Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	≥85%
	≥82%
	≥80%
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	DỰ THẢO PHỤ LỤC
	THUYẾT MINH

	
	
	
	Yêu cầu đối với từng nhóm xã
	Yêu cầu đối với thôn
thuộc từng nhóm xã
	

	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3
	Thôn thuộc xã nhóm 1
	Thôn thuộc xã nhóm 2
	Thôn thuộc xã nhóm 3
	

	
	
	4.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế bằng các biện pháp phù hợp
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥95%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥92%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥90%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.
	≥95%
	≥92%
	≥90%
	

	
	
	4.3. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥82%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	≥85
	≥82%
	≥80%
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	4.4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	5
	Hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh
	5.1. Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và tương đương trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	5.2. Không có công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự trong năm xét công nhận
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	5.3. Không có cá nhân hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại các mục tiêu, công trình liên quan đến an ninh quốc gia, truyền đạo trái pháp luật; không có công dân của thôn phạm tội nghiêm trọng trở lên trong năm xét công nhận
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	



